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- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ
Th m phán – Ch  t a phiên tòa: Ông Nguy n Văn Th chẩ ủ ọ ễ ạ
Các H i th m nhân dân:ộ ẩ
1. Ông Lê H ng Quang, Cán b  h u tríư ộ ư
2.  Ông Nguy n Nam Ti n, Phó tr ng phòng, Phòng Văn hóa - Thông tinễ ế ườ

huy n Tệ
- Th  ký phiên tòa:ư  Ông Tr n Vi t Qu c, Th  ký Tòa án nhân dân huy n Tầ ệ ố ư ệ
- Đ i di n Vi n ki m sát huy n T tham gia phiên tòaạ ệ ệ ể ệ : Ông Nguy n Văn Thìnễ

- Ki m sát viên.ể

Trong ngày 30 tháng 3 năm 2018 t i tr  s  Tòa án nhân dân huy n T, xét xạ ụ ở ệ ử
s  th m v  án hình s  th  lý s : 13/2018/HSST ngày 01/3/2018, theo Quy t đ nhơ ẩ ụ ự ụ ố ế ị
đ a v  án ra xét x  s  14/2018/QĐXXST-HS ngày 15/3/2018, đ i v i  b  cáo:ư ụ ử ố ố ớ ị

H  Văn Đồ  (tên g i khác: Đ i lùn)ọ ạ ,  sinh ngày 01 tháng 02 năm 1986; t i: V,ạ
Khánh Hòa. N i c  trú: khu ph  H i Tân 3, th  tr n P, huy n T, t nh Bình Thu n;ơ ư ố ả ị ấ ệ ỉ ậ
ngh  nghi p: không; trình đ  h c v n; 5/12; dân t c: kinh; gi i tính: nam; tôn giáo:ề ệ ộ ọ ấ ộ ớ
không; qu c t ch: Vi t nam; con ông H  Văn Minh và bà Nguy n Th  L t; vố ị ệ ồ ễ ị ợ , con:ợ
ch a cóư ; ti n s : không; có 01 ti n án: Ngày 16/03/2015 b  Tòa án nhân dân th  xãề ự ề ị ị
Lagi, t nh Bình Thu n, tuyên ph t 15 tháng tù v  t i “Tr m c p tài s n”, ch pỉ ậ ạ ề ộ ộ ắ ả ấ
hành xong hình ph t tù ngày 27/01/2016; ho t đ ng nhân thân: Ngày 26/12/2005 bạ ạ ộ ị

y ban nhân dân huy n T quy t đ nh áp d ng bi n pháp đ a vào tr ng giáoủ ệ ế ị ụ ệ ư ườ
d ng v  hành vi “c  ý gây th ng tích”.  Ngày 08/7/2010 b  Ch  t ch y banưỡ ề ố ươ ị ủ ị Ủ
nhân dân t nh Bình Thu n, áp d ng bi n pháp đ a vào c  s  giáo d c v i th i h nỉ ậ ụ ệ ư ơ ở ụ ớ ờ ạ
24 tháng, v  hành vi “Xâm ph m s c kh e công dân, gây r i tr t t  công c ng”; bề ạ ư ỏ ố ậ ự ộ ị
cáo b  b t t m giam ngày 07/12/2017 và có m t t i phiên tòa.ị ắ ạ ặ ạ

Ng i b  h i: ườ ị ạ B ch Ái M, sinh năm 1959; trú t i: khu ph  Giang H i 1, thạ ạ ố ả ị
tr n P, huy n T, t nh Bình Thu n (v ng m t).ấ ệ ỉ ậ ắ ặ

Ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan: ườ ề ợ ụ Ph m Minh Q, sinh năm 1983; trúạ
t i: khu ph  H i Tân 3, th  tr n P, huy n T, t nh Bình Thu n (v ng m t)..ạ ố ả ị ấ ệ ỉ ậ ắ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ



Theo các tài li u có trong h  s  v  án và di n bi n t i phiên tòa, n i dung vệ ồ ơ ụ ễ ế ạ ộ ụ
án đ c tóm t c nh  sau:ượ ắ ư

Kho ng 02 gi  ngày 07/12/2017 H  Văn Đ đi lòng vòng  th  tr n P đ  tìmả ờ ồ ở ị ấ ể
xem ai s  h  thì tr m c p tài s n bán l y ti n tiêu xài và mua ma túy s  d ng. Khiơ ở ộ ắ ả ấ ề ử ụ
đi đ n khu ph  Giang H i 1, th  tr n P thì Đ i phát hi n kho hàng c a nhà bà B chế ố ả ị ấ ạ ệ ủ ạ
Ái M  đóng c a không có ai trông coi. Đ i đi vào h c k t gi a hai nhà trèo lên c aỹ ử ạ ố ẹ ữ ử
s  dùng thanh s t dài kho ng 15cm c y m  bung c a s  vào nhà  t ng l u r i điổ ắ ả ậ ở ử ổ ở ầ ầ ồ
xu ng t ng tr t th y có nhi u bia và n c ng t, Đ i đi tìm chia khóa đ  m  c aố ầ ệ ấ ề ướ ọ ạ ể ở ử
s t nh ng không có. Sau đó, do m t nên Đ i ng  quên đ n kho ng 04 gi  cùngắ ư ệ ạ ủ ế ả ờ
ngày thì Đ i th c d y đi đ n n i đ  bàn th  ông đ a l y 02 cây c  lê tháo c mạ ứ ậ ế ơ ể ờ ị ấ ờ ố ở
c a s t c a kho ra. Đ i th y chi c xe mô tô bi n s  86F4-2640 có c m s n chìaử ắ ủ ạ ấ ế ể ố ắ ẵ
khóa, Đ i l y 04 thùng bia lo i Heineken đ  lên yên xe mô tô bi n s  86F4-2640ạ ấ ạ ể ể ố
r i l y t m khăn tr i bàn c t bia l i. Sau đó, Đ i đi u khi n xe mô tô 86F4-2640ồ ấ ấ ả ộ ạ ạ ề ể
ch  theo 04 thùng bia Heineken v a tr m c p đ c đ n khu v c chu ng dê thu cở ừ ộ ắ ượ ế ự ồ ộ
khu ph  Song Thanh 3, th  tr n P c t gi u 04 thùng bia r i đi u khi n xe mô tôố ị ấ ấ ấ ồ ề ể
86F-2640 ch y v  nhà. Trên đ ng đi v  Đ i g p Phan Minh Quân (b n c a Đ i)ạ ề ườ ề ạ ặ ạ ủ ạ
thì Đ i nh  Quân đi bán h  04 thùng bia heineken, Quân h i ngu n g c bia  đâuạ ờ ộ ỏ ồ ố ở
thì Đ i nói bia c a th ng em nh  bán dùm, Quân nghi ng  bia là do Đ i tr m c pạ ủ ằ ờ ờ ạ ộ ắ
mà có nh ng v n đ ng ý đi bán h . Đ i đi u khi n xe mô tô 86F4-2640 ch  Quânư ẫ ồ ộ ạ ề ể ở
đ n n i c t gi u 04 thùng bia Heineken l y bia lên xe r i Đ i ch  Quân ôm theoế ơ ấ ấ ấ ồ ạ ở
bia v  g n nhà c a Quân  khu ph  H i Tân 3, th  tr n P thì b  bia và Quânề ầ ủ ở ố ả ị ấ ỏ
xu ng. Sau đó, Quân đem 02 thùng bia mà Đ i đã nh  bán đem đ n bán cho bàố ạ ờ ế
B ch Ái M , chính là ng i b  m t tr m đ c 640.000 đ ng, 02 thùng bia còn l iạ ỹ ườ ị ấ ộ ượ ồ ạ
Quân c t gi u tr c c a nhà ng i khác. Sau đó, Quân b t xe ôm đi đ n ch  Pấ ấ ướ ủ ườ ắ ế ợ
g p Đ i, Quân nói v i Đ i bán 04 thùng bia đ c 640.000 đ ng (th c t  Quân chặ ạ ớ ạ ượ ồ ự ế ỉ
bán  02  thùng  bia),  Quân  tr  ti n  xe  ôm h t  20.000  đ ng,  Quân  đ a  cho  Đ iả ề ế ồ ư ạ
620.000 đ ng, Đ i cho Quân 100.000 đ ng. Sau đó, Công an th  tr n P m i Đ i lênồ ạ ồ ị ấ ờ ạ
làm vi c, thu gi  xe mô tô 86F4-2640 và 04 thùng bia Heineken, Đ i đã khai nh nệ ữ ạ ậ
toàn b  hành vi nêu trên.ộ

Theo Biên b n đ nh giá tài s n và B n k t lu n đ nh giá tài s n s  155/KL-ả ị ả ả ế ậ ị ả ố
HĐĐG ngày 08/12/2017 c a H i đ ng đ nh giá tài s n trong t  t ng hình s  huy nủ ộ ồ ị ả ố ụ ự ệ
T, k t lu n:ế ậ

+ 01 xe mô tô nhãn hi u Honda-Dream, bi n s  86F4-2640, tr  giá: 12.000.000ệ ể ố ị
đ ng/chi c x 40% = 4.800.000 đ ng.ồ ế ồ

+ 04 thùng bia hi u Heineken, lo i 24 lon/thùng, tr  giá: 350.000 đ ng x 04ệ ạ ị ồ
thùng = 1.400.000 đ ng.ồ

T ng giá tr  tài s n đ nh giá là 6.200.000 đ ng.ổ ị ả ị ồ
T i b n cáo tr ng s  14/QĐ/KSĐT/VKS/HS, ngày 28/02/2018 c a Vi n ki mạ ả ạ ố ủ ệ ể

sát nhân dân huy n T, đã truy t  b  cáo H  Văn Đ,ệ ố ị ồ  v  t i “Tr m c p tài s n” theoề ộ ộ ắ ả
kho n 1 Đi u 138 B  lu t hình s  năm 1999.ả ề ộ ậ ự

T i phiên tòa đ i di n Vi n ki m sát gi  quy n công t  lu n t i và tranhạ ạ ệ ệ ể ữ ề ố ậ ộ
lu n, v n gi  nguyên quy t đ nh truy t  và đ  ngh  H i đ ng xét x  tuyên b  bậ ẫ ữ ế ị ố ề ị ộ ồ ử ố ị
cáo H  Văn Đ ph m t i “ Tr m c p tài s n” theo kho n 1 Đi u 138, đ ng th i ápồ ạ ộ ộ ắ ả ả ề ồ ờ
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d ng ụ đi m p kho n 1 Đi u 46, đi m g kho n 1 Đi u 48 và Đi u 33 ể ả ề ể ả ề ề B  lu t hìnhộ ậ
s  năm 1999, đ  x  ph t b  cáo m c án t  12 tháng đ n 18 tháng tù giam.ự ể ử ạ ị ứ ừ ế

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Trên c  s  n i dung c a v  án, căn c  vào các tài li u trong h  s  v  án đãơ ở ộ ủ ụ ứ ệ ồ ơ ụ
đ c tranh t ng t i phiên tòa. H i đ ng xét x  nh n đ nh nh  sau:ượ ụ ạ ộ ồ ử ậ ị ư

C  quan C nh sát đi u tra Công an huy n T, Đi u tra viên, Vi n ki m sátơ ả ề ệ ề ệ ể
nhân dân huy n T, Ki m sát viên; trong quá trình đi u tra, truy t  đã th c hi nệ ể ề ố ự ệ
đúng th m quy n, đúng trình t  th  t c theo quy đ nh c a B  lu t t  t ng hình s .ẩ ề ự ủ ụ ị ủ ộ ậ ố ụ ự
Quá trình đi u tra và t i phiên tòa, b  cáo và ng i b  h i và nh ng ng i tham giaề ạ ị ườ ị ạ ữ ườ
t  t ng khác không có ý ki n ho c khi u n i gì v  hành vi, quy t đ nh c a Cố ụ ế ặ ế ạ ề ế ị ủ ơ
quan ti n hành t  t ng. Vì v y, các hành vi, quy t đ nh c a C  quan ti n hành tế ố ụ ậ ế ị ủ ơ ế ố
t ng là h p pháp.ụ ợ

B  cáo H  Văn Đ là công dân có đ  năng l c trách nhi m hình s , th a bi tị ồ ủ ự ệ ự ừ ế
tr m c p tài s n c a ng i khác là vi ph m pháp lu t, nh ng v i b n tính thamộ ắ ả ủ ườ ạ ậ ư ớ ả
lam, mu n có ti n tiêu sài mà không do s c lao đ ng c a mình làm ra, l i d ng số ề ứ ộ ủ ợ ụ ự
s  h  trong vi c qu n lý tài s n c a ch  tài s n,  b  cáo đã lén lút chi m đo t 01ơ ở ệ ả ả ủ ủ ả ị ế ạ
chi c xe mô tô bi n s  86F4-2640 và 04 thùng bia Heineken  c a bà B ch Ái M ,ế ể ố ủ ạ ỹ
có t ng giá tr  tài s n là 6.200.000 đ ng.ổ ị ả ồ

Hành vi c a b  cáo r t nguy hi m cho xã h i, th c hi n v i l i c  ý tr c ti p,ủ ị ấ ể ộ ự ệ ớ ỗ ố ự ế
xâm ph m đ n quy n s  h u tài s n c a công dân, gây m t tr t t  tr  an t i đ aạ ế ề ở ữ ả ủ ấ ậ ự ị ạ ị
ph ng. Hành vi đó c a b  cáo đã ph m vào t i “Tr m c p tài s n” theo kho n 1ươ ủ ị ạ ộ ộ ắ ả ả
Đi u 138 B  lu t hình s  năm 1999, nh  cáo tr ng truy t  c a Vi n ki m sát vàề ộ ậ ự ư ạ ố ủ ệ ể
l i lu n t i c a ông Ki m sát viên t i phiên tòa.ờ ậ ộ ủ ể ạ

B  cáo H  Văn Đ có 01 ti n án: Ngày 16/03/2015 b  Tòa án nhân dân th  xãị ồ ề ị ị
Lagi, t nh Bình Thu n, tuyên ph t 15 tháng tù v  t i “Tr m c p tài s n”, ch pỉ ậ ạ ề ộ ộ ắ ả ấ
hành xong hình ph t tù ngày 27/01/2016 ch a đ c xóa án tích, nay l i ti p t cạ ư ượ ạ ế ụ
ph m t i “Tr m c p tài s n”, đây là tình ti t tăng n ng trách nhi m hình s  ạ ộ ộ ắ ả ế ặ ệ ự “tái
ph m” ạ quy đ nh t i đi m g kho n 1 Đi u 48 B  lu t hình s ; B  cáo có ho t đ ngị ạ ể ả ề ộ ậ ự ị ạ ộ
nhân thân không t t: Ngày 26/12/2005 b  Ùy ban nhân dân huy n T ra quy t đ nhố ị ệ ế ị
áp d ng bi n pháp đ a vào Tr ng giáo d ng v  hành vi “C  ý gây th ng tích”.ụ ệ ư ườ ưỡ ề ố ươ
Ngày 08/7/2010 b  Ch  t ch y ban nhân dân t nh Bình Thu n, áp d ng bi n phápị ủ ị ủ ỉ ậ ụ ệ
đ a vào c  s  giáo d c v i th i h n 24 tháng, v  hành vi “Xâm ph m s c kh eư ơ ở ụ ớ ờ ạ ề ạ ứ ỏ
công dân, gây r i tr t t  công c ng”; nên ph i x  lý b  cáo nghiêm kh c đ  răn đeố ậ ự ộ ả ử ị ắ ể
và phòng ng a chung, c n cách ly b  cáo ra kh i xã h i m t th i gian nh t đ nh, đừ ầ ị ỏ ộ ộ ờ ấ ị ể
có đ  th i gian c i t o giáo d c b  cáo tr  thành ng i t t có ích cho xã h i.ủ ờ ả ạ ụ ị ở ườ ố ộ

Tuy nhiên, trong quá trình đi u tra cũng nh  t i phiên tòa hôm nay, b  cáo đãề ư ạ ị
khai báo thành kh n,  ẩ đây là tình ti t gi m nh  trách nhi m hình s  quy đ nh t iế ả ẹ ệ ự ị ạ
đi m đi m p kho n 1 Đi u 46 B  lu t hình sể ể ả ề ộ ậ ự, nên cũng c n xem xét, chi u cầ ế ố
khi x  lý, gi m nh  m t ph n trong hình ph t đ  th  hi n tính nhân đ o c a phápử ả ẹ ộ ầ ạ ể ể ệ ạ ủ
lu t Nhà n c xã h i ch  nghĩa.ậ ướ ộ ủ
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V  ph n dân s : Ng i b  h i bà B ch Ái M  đã nh n l i toàn b  tài s n,ề ầ ự ườ ị ạ ạ ỹ ậ ạ ộ ả
trong quá trình đi u tra bà không yêu c u b i th ng gì thêm, nên không xem xét.ề ầ ồ ườ

Đ i v i hành vi c a c a Phan Minh Quân, đem 04 thùng bia Heineken đi bánố ớ ủ ủ
giúp cho H  Văn Đ, Quân bi t là tài s n do tr m c p mà có, nh ng giá tr  tài s nồ ế ả ộ ắ ư ị ả
không đ  đ nh l ng đ  x  lý Quân v  hành vi “Tiêu th  tài s n do ng i khácủ ị ượ ể ử ề ụ ả ườ
ph m t i mà có”, C  quan đi u tra ra quy t đ nh x  ph t vi ph m hành chính đ iạ ộ ơ ề ế ị ử ạ ạ ố
v i Quân là phù h p.ớ ợ

V  án phí: B  cáo ph i n p án phí hình s  s  th m theo lu t đ nh.ề ị ả ộ ự ơ ẩ ậ ị

Vì các l  trên,ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c  vào kho n 1 Đi u 138;  ứ ả ề đi m p kho n 1 Đi u 46; đi m g kho n 1ể ả ề ể ả
Đi u 48 và Đi u 33 ề ề B  lu t hình s  năm 1999.ộ ậ ự

Tuyên b : B  cáoố ị  H  Văn Đ,ồ  ph m t i ạ ộ “Tr m c p tài s n”.ộ ắ ả

X  ph t: B  cáo H  Văn Đ ử ạ ị ồ 12 (M i hai) tháng tùườ , th i gian  tù tính tùờ ở
ngày b t t m giam (07/12/2017)ắ ạ

Áp  d ng:  Đi u  136  B  lu t  t  t ng  hình  s  2015;  Ngh  quy t  s :ụ ề ộ ậ ố ụ ự ị ế ố
326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 c a y ban th ng v  qu c h i quy đ nhủ Ủ ườ ụ ố ộ ị
m c thu, mi n, gi m, thu n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa án.ứ ễ ả ộ ả ử ụ ệ

B  cáo ph i n p 200.000đ ng án phí hình s  s  th m.ị ả ộ ồ ự ơ ẩ
Án x  công khai s  th m có m t b  cáo, báo cho b  cáo bi t có quy n khángử ơ ẩ ặ ị ị ế ề

cáo trong th i h n 15 ngày k  t  ngày tuyên án (30/3/2018); ng i b  h i và ng iờ ạ ể ừ ườ ị ạ ườ
có quy n l i nghĩa v  liên quan v ng m t, có quy n kháng cáo trong h n 15 ngàyề ợ ụ ắ ặ ề ạ
k  t  ngày nh n đ c b n án ho c niêm y t b n án.ể ừ ậ ượ ả ặ ế ả

       H I TH M NHÂN DÂN                 TH M PHÁN-CH  T A PHIÊN TÒAỘ Ẩ Ẩ Ủ Ọ

Lê H ng Quang          Nguy n Nam Ti n                Nguy n Văn Th chư ễ ế ễ ạ
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